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Học phần tiên quyết: Lý luận chung về Nhà nước và pháp luật 
2. Thông tin về giảng viên: 
Họ và tên: Trần Thái Dương; Chức danh, học vị: Giảng viên chính, Tiến sĩ luật học
Điện thoại: 0979898968; Email:
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Địa chỉ trang web/nguồn dữ liệu internet của giảng viên:



Địa điểm, lịch tiếp SV: Thảo luận trên diễn đàn eleaning và ứng dụng Zoom
3. Mô tả tóm tắt học phần: 
Học phần luật hiến pháp Việt Nam cung cấp những kiến thức cơ bản của khoa học luật hiến pháp Việt Nam, bao gồm các nội dung: Những vấn đề lí luận về luật hiến pháp và hiến pháp; quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; chế độ chính trị, kinh tế, văn hoá, giáo dục, khoa học, công nghệ, chính sách đối ngoại, quốc phòng, an ninh của nước Cộng hoà XHCN Việt Nam; chế độ bầu cử; tổ chức, hoạt động các cơ quan nhà nước ở trung ương và địa phương của Việt Nam.
4. Mục tiêu: 
Người học sẽ có được những kiến thức cơ bản về luật hiến pháp và hiến pháp, lịch sử lập hiến Việt Nam; chế độ chính trị, kinh tế, văn hoá, giáo dục, khoa học, công nghệ, chính sách đối ngoại, quốc phòng, an ninh của nước Cộng hoà XHCN Việt Nam; quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; chế độ bầu cử; tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước, các cơ quan nhà nước ở trung ương và địa phương.
Người học có thể vận dụng kiến thức được trang bị để phân tích, giải thích, đánh giá các sự kiện và các vấn đề chính trị, kinh tế, văn hoá, giáo dục, khoa học, công nghệ mang tính thời sự, đặc biệt là về tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước, các cơ quan nhà nước ở trung ương và địa phương.

5. Kết quả học tập mong đợi (KQHT): 
Người học sẽ nắm được những kiến thức cơ bản về 9 nhóm vấn đề sau:

(i) Ngành luật hiến pháp; khoa học luật hiến pháp và môn học luật hiến pháp; những vấn đề cơ bản về hiến pháp và lịch sử lập hiến Việt Nam.
(ii) Khái niệm; nguyên tắc; nội dung; cơ chế bảo đảm, bảo vệ; sự phát triển của chế định quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân qua các bản hiến pháp.
(iii) Khái niệm chế độ chính trị; hệ thống chính trị của nước Cộng hòa XHCN Việt Nam; khái niệm, cấu trúc, nguyên tắc tổ chức và hoạt động, quá trình phát triển của BMNN nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.
(iv) Khái niệm chế độ bầu cử, phương thức, nguyên tắc bầu cử, các công đoạn chính của cuộc bầu cử, bầu cử thêm, bầu cử lại, bầu cử bổ sung.
(v) Vị trí, tính chất, chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của Quốc hội; đại biểu Quốc hội và đoàn đại biểu Quốc hội; Các cơ quan của Quốc hội và cơ quan giúp việc của Quốc hội; Kì họp Quốc hội.
(vi) Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch nước; Hội đồng quốc phòng và an ninh; chế định Chủ tịch nước qua các bản hiến pháp; Vị trí, tính chất, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và hoạt động của Chính phủ.
(vii) Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; nguyên tắc tổ chức và hoạt động; cơ cấu tổ chức của hệ thống tòa án nhân dân; thẩm phán, hội thẩm và các chức danh tư pháp trong tòa án nhân dân.
(viii) Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; nguyên tắc tổ chức và hoạt động; cơ cấu tổ chức của hệ thống viện kiểm sát nhân dân; kiểm sát viên và các chức danh tư pháp trong viện kiểm sát nhân dân. 

(ix) Khái niệm, chức năng; xác định phạm vi thẩm quyền; tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương; mối quan hệ giữa các cấp chính quyền địa phương.
6. Kế hoạch dạy học: 
6.1 Lý thuyết
	STT
	Chương/Chủ đề
	Nhằm đạt KQHT
	Số tiết
	Phương pháp
dạy – học
	Kế hoạch dạy – học (theo tuần)
	Chuẩn bị của người học

	1


	VĐ1: Những vấn đề cơ bản về luật hiến pháp và hiến pháp
1. Ngành luật hiến pháp

2. Khoa học và môn học luật hiến pháp
3. Khái quát lịch sử lập hiến VN

VĐ2: Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân
1. Các khái niệm 

2. Các nguyên tắc hiến pháp của chế định quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân

3. Các quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân theo Hiến pháp năm 2013
4. Cơ chế bảo đảm, bảo vệ quyền con người, quyền công dân
5. Quá trình hình thành, phát triển chế định quyền con người, quyền cơ bản của công dân qua các bản hiến pháp
	(i), (ii)
	10
	Thuyết giảng và thảo luận
	1
	1. Đọc: Đề cương chi tiết Học phần (phần giới thiệu Học phần); Giáo trình Luật Hiến pháp Việt Nam (các chương 1, 2, 3)
2. Chuẩn bị nội dung để trả lời các câu hỏi của giảng viên hoặc chuẩn bị trước các câu hỏi để thảo luận trên lớp

	2


	VĐ3: Chế độ chính trị và BMNN nước Cộng hòa XHCN Việt Nam
1. Khái niệm chế độ chính trị
2. Hệ thống chính trị của nước Cộng hòa XHCN Việt Nam
3. Khái niệm, cấu trúc BMNN nước Cộng hòa XHCN Việt Nam

4. Các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của BMNN
5. Sự phát triển của BMNN qua các bản hiến pháp

VĐ4: Chế độ bầu cử
1. Khái niệm bầu cử và chế độ bầu cử

2. Phương thức bầu cử

3. Các nguyên tắc bầu cử

4. Các công đoạn chính của cuộc bầu cử

5. Bầu cử thêm, bầu cử lại, bầu cử bổ sung 
	(iii), (iv)
	10
	Thuyết giảng và thảo luận
	2
	1. Đọc: Giáo trình Luật Hiến pháp Việt Nam (các chương 4, 9, 10)

2. Chuẩn bị nội dung để trả lời các câu hỏi của giảng viên hoặc chuẩn bị trước các câu hỏi để thảo luận trên lớp

	3
	VĐ5: Quốc hội
1. Vị trí, tính chất của Quốc hội
2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội
3. Đại biểu Quốc hội và đoàn đại biểu Quốc hội
4. Các cơ quan của Quốc hội và cơ quan giúp việc của Quốc hội
5. Kì họp Quốc hội
VĐ6: Chủ tịch nước và Chính phủ
1. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch nước
2. Hội đồng quốc phòng và an ninh
3. Chế định Chủ tịch nước qua các bản hiến pháp
4. Vị trí, tính chất của Chính phủ
5. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ
6. Cơ cấu tổ chức của Chính phủ

7. Các hình thức hoạt động của Chính phủ
	(v); (vi)
	10
	Lí thuyết và thảo luận
	3
	1. Đọc: Giáo trình Luật Hiến pháp Việt Nam (các chương 11, 12, 13)

2. Chuẩn bị nội dung để trả lời các câu hỏi của giảng viên hoặc chuẩn bị trước các câu hỏi để thảo luận trên lớp

	4
	VĐ7: Tòa án nhân dân
1. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của tòa án nhân dân

2. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của tòa án nhân dân
3. Cơ cấu tổ chức của hệ thống tòa án nhân dân

4. Thẩm phán, hội thẩm và các chức danh tư pháp khác trong tòa án nhân dân
VĐ9: Viện kiểm sát nhân dân
1. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của viện kiểm sát nhân dân

2. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của viện kiểm sát nhân dân

3. Cơ cấu tổ chức hệ thống viện kiểm sát nhân dân

4. Kiểm sát viên và các chức danh tư pháp khác trong viện kiểm sát nhân dân
	(vii); (viii)
	10
	Lí thuyết và thảo luận
	4
	1. Đọc: Giáo trình Luật Hiến pháp Việt Nam (các chương  14, 15)

2. Chuẩn bị nội dung để trả lời các câu hỏi của giảng viên hoặc chuẩn bị trước các câu hỏi để thảo luận trên lớp

	5
	VĐ9: Chính quyền địa phương
1. Khái niệm, chức năng của chính quyền địa phương

2. Xác định phạm vi thẩm quyền của chính quyền địa phương
3. Tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương
4. Mối quan hệ giữa các cấp chính quyền địa phương
	(ix)
	5
	Lí thuyết và thảo luận
	5
	1. Đọc: Giáo trình Luật Hiến pháp Việt Nam (chương  16)

2. Chuẩn bị nội dung để trả lời các câu hỏi của giảng viên hoặc chuẩn bị trước các câu hỏi để thảo luận trên lớp


6.2 Thực hành: 
	STT
	Bài/Chủ đề
	Nhằm đạt KQHT
	Số tiết
	Phương pháp
dạy – học
	Chuẩn bị của người học

	1

1.1

…
	
	
	
	
	

	2

2.1

…
	
	
	
	
	


7. Tài liệu dạy và học:

	STT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm xuất bản
	Nhà xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu
	Mục đích 

sử dụng

	
	
	
	
	
	
	Tài liệu chính
	Tham khảo

	1
	Trường ĐH Luật Hà Nội
	Giáo trình Luật hiến pháp Việt Nam
	2019
	Tư pháp
	Thư viện
	x
	

	2
	Viện chính sách công và pháp luật Liên hiệp hội khoa học và kĩ thuật Việt Nam
	Bình luận khoa học Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam năm 2013
	2015
	Công an nhân dân
	Thư viện
	
	x

	3
	Hoàng Thế Liên (chủ biên)
	Hiến pháp năm 2013 - Những điểm mới mang tính đột phá 
	Tư pháp
	2015
	Thư viện
	
	x

	4
	Tô Văn Hòa
	Đối chiếu Hiến pháp năm 2013 và Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi, bổ sung năm 2001) của nước CHXHCN Việt Nam
	Chính trị quốc gia
	2014
	Thư viện
	
	x

	5
	Quốc hội
	Các bản Hiến pháp 1946, 1959, 1980, 1992, 2013
	
	
	Thư viện
	x
	

	6
	Quốc hội
	Luật Tổ chức Quốc hội
	
	2014
	Thư viện
	x
	

	7
	Quốc hội
	Luật Tổ chức Chính phủ
	
	2015
	Thư viện
	x
	

	8
	Quốc hội
	Luật Tổ chức Tòa án nhân dân
	
	2014
	Thư viện
	x
	

	9
	Quốc hội
	Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân
	
	2014
	Thư viện
	x
	

	10
	Quốc hội
	Luật Tổ chức chính quyền địa phương
	
	2015
	Thư viện
	x
	

	11
	Quốc hội
	Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân
	
	2015
	Thư viện
	x
	

	12
	Quốc hội
	Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân
	
	2015
	Thư viện
	x
	

	13
	Quốc hội
	Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 
	
	2015
	
	
	x

	14
	Quốc hội
	Luật kiểm toán nhà nước
	
	2015
	
	
	X

	15
	Quốc hội
	Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
	
	2015
	
	
	


8. Yêu cầu của giảng viên đối với học phần: 
- Chuẩn bị đầy đủ thiết bị và phần mềm cần thiết theo hướng dẫn của Trường. 

- Chủ động tìm hiểu hệ thống NTU E-learning, ứng dụng Zoom và các ứng dụng khác do giảng viên giới thiệu. 

- Tham gia học tập, thảo luận, làm bài tập, bài kiểm tra trên NTU E-learning và hệ thống khác theo yêu cầu của giảng viên. 

- Tham gia học trực tuyến trên ứng dụng Zoom theo lịch học.

- Người học nghiên cứu tài liệu trước khi vào phòng học;  trả lời các câu hỏi, tình huống mà giảng viên đặt ra; Làm đầy đủ các bài tập; tham gia thảo luận nhóm đầy đủ; 

- Tuân thủ các quy định đối với người học khi học tập qua ứng dụng Zoom mà nhà trường đã đề ra.
9. Đánh giá kết quả học tập: 
9.1 Bài tập học phần và bài tập cá nhân (dự kiến):

	Tuần thứ
	Hình thức bài tập
	Chủ đề/Nội dung 
	Nhằm đạt KQHT

	1
	Bài tập học phần (tự luận): Giảng viên giao chủ đề, chỉ rõ các yêu cầu; các nhóm tự thỏa thuận chọn chủ đề và thực hiện theo nhóm. Nộp bản in vào buổi học cuối, cùng với bài tập cá nhân
	Vận dụng một số vấn đề lí thuyết trong nội dung dạy-học liên hệ với thực tiễn pháp lí, trình bày các ý kiến nhận xét, kiến nghị của tập thể nhóm.
	Củng cố một số vấn đề thuộc nội dung kiến thức mang tính tổng hợp

	5
	Bài tập cá nhân (kiểm tra giữa học phần, bán trắc nghiệm): Người học làm bài trên lớp vào tờ giấy thi trong khoảng thời gian theo quy định. 
	Nhận thức về những vấn đề lí thuyết và thực tiễn cơ bản thuộc nội dung dạy-học của Học phần
	Ghi nhận kết quả học tập, nắm bắt các kiến thức thuộc nội dung dạy-học của cá nhân người học


9.2 Thang điểm học phần:
	STT
	Hình thức đánh giá
	Nhằm đạt KQHT
	Trọng số (%)

	1
	Bài tập học phần (bài tập nhóm)
	nt
	15%

	2
	Bài tập cá nhân (bài kiểm tra giữa học phần)
	nt
	15%

	…
	Chuyên cần/thái độ 
	Đi học đầy đủ, đúng giờ; số lượng và chất lượng tham gia ý kiến thảo luận
	10%

	…
	Thi kết thúc học phần
- Hình thức thi: Viết
- Đề mở: 
X 


	
	60%
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